Nghiên cỨu xây dỰng mô hình cung cẤp thông tin 
Khoa hỌc và Công nghỆ phỤc vỤ xây dỰng nông thôn mỚi

tỈnh QuẢng Bình
A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1. Tên chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Tiến Thành

2. Cơ quan chủ trì đề tài: Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học và công nghệ
3. Cấp quản lý đề tài: Cấp tỉnh

4. Tính cấp thiết của đề tài  

Ngày nay, sự phát triển của khoa học và công nghệ (KH&CN) đóng một vai trò quan trọng trong xã hội. Trong đó hệ thống thông tin KH&CN góp phần không nhỏ trong quá trình phát triển này, chính nhờ thông tin KH&CN đã đưa các thành tựu nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đến với các nhà sản xuất, người nông dân... để nâng cao chất lượng, số lượng sản phẩm làm ra, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thông tin KH&CN được truyền tải dưới nhiều dạng khác nhau như: Tài liệu bản giấy, thông tin điện tử, viễn thông, phát thanh, truyền hình,...

Phổ biến tri thức khoa học, chuyển giao công nghệ vào địa bàn nông thôn đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, là một trong những nhiệm vụ ưu tiên  nhằm góp phần xoá đói giảm nghèo, ổn định và cải thiện đời sống của người nông thôn.  

Để góp phần thực hiện thành công các mục tiêu trên, công tác tuyên truyền, phổ biến chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ vào nông nghiệp nông thôn trong những năm qua là một trong những hoạt động trọng tâm của ngành KH&CN tỉnh Quảng Bình. Hoạt động đó đã góp phần nâng cao kiến thức, trình độ của người dân trong việc tiếp thu ứng dụng KH&CN vào sản xuất, làm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Với mục đích đưa KH&CN đến với người dân một cách nhanh chóng có hiệu quả, cần  thiết phải có một công trình nghiên cứu xây dựng mô hình cung cấp thông tin KH&CN nhằm đưa tiến bộ KH&CN đến với người dân ở nông thôn phục ứng dụng KH&CN trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

5. Mục tiêu của đề tài
Xây dựng mô hình cung cấp thông tin KH&CN có ứng dụng tích hợp công nghệ thông tin để đưa thông tin KH&CN tới cấp xã phục vụ xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao dân trí, xoá đói, giảm nghèo, cải thiện chất lượng đời sống tinh thần và vật chất cho người dân.

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài
- Đối tượng nghiên cứu: 
+ Cán bộ, nhân dân và các địa phương đang thực hiện quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

+ Mô hình thông tin KH&CN, cơ sở dữ liệu.

+ Công nghệ mới, công nghệ thông tin, thiết bị hiện đại tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin KH&CN.

- Phạm vi nội dung nghiên cứu: Các địa phương nông thôn tỉnh Quảng Bình.

7. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
Trong quy trình nghiên cứu đề tài và đặc thù của đề tài, sản phẩm hoàn thành là mô hình cung cấp thông tin KH&CN về các địa phương nên việc chọn lựa một phương pháp kỹ thuật để phát triển là rất quan trọng. 

- Sử dụng phương pháp khoa học: Khảo sát thông tin về tình hình thực tế ở các địa phương của tỉnh Quảng Bình. 

- Sử dụng các tư liệu có sẵn.

- Thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh và tham khảo ý kiến của các chuyên gia để xác định độ chính xác của thông tin. 

- Xử lý thông tin có được nhằm tối ưu hóa dữ liệu, thuận lợi cho việc khai thác sử dụng, quản lý và cập nhật.

- Số hóa dữ liệu.

- Phương pháp dự báo dựa vào mối quan hệ của đối tượng và tri thức của các chuyên gia có kinh nghiệm. 

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
- Thông tin đến với người dân vừa nhanh chóng, kịp thời và chính xác.

- Hình thức chuyển tải rất hấp dẫn và phù hợp đối với người dân.

- Nguồn tin phong phú, nội dung đa dạng, dễ chọn lọc và sắp xếp theo từng nhóm, từng lĩnh vực đáp ứng nhu cầu tra cứu của mọi đối tượng.

- Ngoài các thông tin hiện có trong thư viện điện tử nông dân có thể tiếp cận với nhiều loại thông tin khác qua mạng internet. 

- Đưa thông tin, tiến bộ KH&CN về nông thôn phục vụ chương trình xây dựng thành công Nông thôn mới do Đảng và Nhà nước đề ra.

- Nâng cao năng lực, nhận thức về tầm quan trọng của việc ứng dụng tiến bộ KH&CN trong đời sống sản xuất của cán bộ, nhân dân.

9. Kinh phí thực hiện đề tài: 722.925.000 đồng

10. Thời gian thực hiện đề tài: 18 tháng (3/2014 - 8/2015)

11. Bố cục đề tài
Ngoài phần mở đầu, tổng quan đề tài, phương pháp nghiên cứu và kết luận, đề tài được chia làm 3 chương chính:

- Chương 1: Tình hình xây dựng nông thôn mới và nhu cầu thông tin KH&CN của các địa phương trong tỉnh Quảng Bình.

- Chương 2: Xây dựng mô hình thông tin KH&CN.

- Chương 3: Đánh giá hiệu quả ứng dụng mô hình cung cấp thông tin KH&CN.
B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI
Chương 1
TÌNH HÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ NHU CẦU THÔNG TIN
 KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG 
TRONG TỈNH QUẢNG BÌNH
1. Tình hình xây dựng nông thôn mới 

1.1. Tình hình xây dựng nông thôn mới trong nước
Thực hiện đường lối của Đảng, ngày 28/10/2008, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ban hành một chương trình hành động của Chính phủ về xây dựng nông nghiệp, nông dân và nông thôn, thống nhất nhận thức, hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới  giai đoạn 2010-2020.
Nội dung chính của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới là: xây dựng, tổ chức cuộc sống của dân cư nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, giữ gìn bản sắc văn hóa và môi trường sinh thái gắn với phát triển đô thị, thị trấn, thị tứ. Mục tiêu chung của chương trình được Đảng ta xác định là: xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Ngày 16/4/2009 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 491/QĐ-TTg  ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Bộ tiêu chí có 19 tiêu chí về tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng... Trong đó quy định cụ thể các chỉ tiêu cần phải đạt được để trở thành địa phương nông thôn mới.

1.2. Tình hình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Bình

Sau gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh nhà đã đạt được thành tựu khá toàn diện và to lớn. Nông nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ khá cao theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả; đảm bảo vững chắc an ninh lương thực. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề; các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục đổi  mới. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; bộ mặt nhiều vùng nông thôn thay đổi. Đời sống vật chất và tinh thần của dân cư ở hầu hết các vùng nông thôn ngày càng được cải thiện.

Tại Quảng Bình, ngay sau khi có Nghị quyết của Đảng và Quyết định của Chính phủ về xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh đã xây dựng và phê duyệt Đề án Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015. 

Sau 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn tỉnh Quảng Bình đã có nhiều thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; nhận thức của người dân, trình độ cán bộ cơ sở được nâng lên. Xây dựng nông thôn mới đã tạo ra những nét tươi mới trong công tác lãnh đạo cùng sự năng động, nỗ lực của người dân. Nhiều xã đã phát huy lợi thế hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo trong khu vực nông thôn.

1.2.1. Những kết quả đạt được của Chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Bình

- Bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình

Hệ thống tổ chức từ cấp tỉnh, huyện, xã đến thôn, bản đã được thành lập và kiện toàn theo hướng dẫn của Trung ương và ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo (BCĐ) tỉnh đã đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo điều hành.

- Công tác chỉ đạo, điều hành

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Điều phối; các Sở, ban ngành tham mưu ban hành hoặc trực tiếp ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình. Ban Chỉ đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện Chương trình ở các địa phương và định kỳ 6 tháng, 1 năm tổ chức họp Ban Chỉ đạo. Các Sở ngành, đơn vị, địa phương phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh về huy động nguồn lực, cơ chế lồng ghép, quản lý các nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã phân công các thành viên phụ trách địa bàn cụ thể; tăng cường công tác kiểm tra, tập huấn, tổ chức hội nghị đánh giá, đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. 

- Công tác tuyên truyền vận động

Công tác tuyên truyền đã được triển khai tích cực với nhiều hình thức phù hợp. 

Năm 2011, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 2109/KH-UBND về việc Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của tỉnh Quảng Bình; các huyện, thành phố, thị xã, các sở, ban ngành đã hưởng ứng, cụ thể hóa thành phong trào thi đua ở địa phương, đơn vị.

- Công tác đào tạo, tập huấn
Công tác đào tạo, tập huấn đã được quan tâm triển khai thực hiện từ tỉnh đến xã; góp phần làm thay đổi nhận thức về Chương trình xây dựng nông thôn mới đối với các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể và đặc biệt là đội ngũ thực thi chương trình ở cấp xã, thôn, bản.

- Huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới

Trong 4 năm 2011-2014, Chương trình đã huy động được 5.919.879,2 triệu đồng, trong đó: Ngân sách nhà nước các cấp bố trí (bao gồm vốn trực tiếp cho Chương trình và vốn lồng ghép cho các chương trình, dự án): 2.038.679,8 triệu đồng, chiếm 34,44%; Vốn tín dụng: 3.222.678,8 triệu đồng, chiếm 54,44%; Các doanh nghiệp hỗ trợ: 52.032,9 triệu đồng, chiếm 0,88%; Dân đóng góp: 508.704 triệu đồng, chiếm 8,59%. Trong đó: Hiến đất và tài sản: 187.980,4 triệu đồng; Tiền mặt và ngày công: 320.723,6 triệu đồng; Huy động từ các nguồn khác: 97.783,7 triệu đồng, chiếm 1,65%.

Kết quả thực hiện các tiêu chí

Với sự nổ lực của các cấp, các ngành cùng với sự tham gia, hưởng ứng của nhân dân trong toàn tỉnh, mức đạt các tiêu chí đã tăng lên rõ rệt. 
Số xã đạt 19 tiêu chí: 12 xã, chiếm 8,82%.

Số xã đạt 15-18 tiêu chí: 24 xã, chiếm 17,65% tăng 23 xã so với trước khi triển khai, tăng 07 xã so với năm 2013.

Số xã đạt từ 10-14 tiêu chí: 38 xã, chiếm 27,94% tăng 17 xã so với trước khi triển khai, tăng 07 xã so với năm 2013.

Số xã đạt từ 5-9 tiêu chí: 52 xã, chiếm 38,24%, giảm 31 xã so với trước khi triển khai, giảm 19 xã so với năm 2013.

Số xã đạt dưới 5 tiêu chí: 10 xã, chiếm 7,35%, giảm 21 xã so với trước khi triển khai, giảm 6 xã so với năm 2013.

1.2.2. Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới

Trong thành quả chung của chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Bình từ 2011-2015, không thể thiếu vai trò của KH&CN. Trong hơn 4 năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới đã được Sở KH&CN quan tâm đưa vào các hoạt động nghiên cứu - ứng dụng KH&CN của tỉnh. Nhiều mô hình, đề tài, dự án đã được các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn, từng bước tiến tới xây dựng mô hình nông thôn mới. Các cấp, các ngành, các địa phương tích cực phối kết hợp để triển khai các hoạt động nghiên cứu - ứng dụng KH&CN. Cụ thể là:
- Đối với nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất
Trong thời gian qua KH&CN tỉnh Quảng Bình đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn đã đã được ứng dụng nhiều vào đời sống sản xuất. Nhiều giống cây trồng như: các giống lúa lúa mới có năng suất và chất lượng cao như: Lúa QX4, QX5, SVX7, CXP30, QX3, QX8; ngô Tố Nữ, giống cây cao su RRIM712, RRIM600, RRIC100;… và một số giống vật nuôi như bồ câu Pháp, kỳ nhông, kỳ đà, dúi, gà sao, gà Ai Cập, giun quế, cá lăng chấm, cá đối mục... có năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất nhằm từng bước chủ động về giống cây trồng, vật nuôi phục vụ cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đặc biệt, trong chương trình nghiên cứu khoa học của tỉnh có nhiều đề tài, dự án đã góp phần giúp người dân, đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa phát triển kinh tế như: đề tài ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình phát triển kinh tế định canh định cư của đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều và dân tộc Chứt ở Quảng Bình; đề tài phát triển kinh tế hộ, trang trại cho các vùng định canh, định cư và kinh tế mới ở hai huyện Tuyên Hoá và Minh Hoá tỉnh Quảng Bình; đề tài chuyển giao, ứng dụng công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời vào một số xã thuộc vùng khó khăn tại tỉnh Quảng Bình phục vụ đời sống sinh hoạt cho nhân dân... 
Khoa học và công nghệ đã hỗ trợ xác lập quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với những sản phẩm đặc sản, sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh thông qua các đề tài, dự án như: Giải pháp xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề ở Quảng Bình; Xây dựng chỉ dẫn địa lý “Đồng Hới” cho sản phẩm nước mắm do các cơ sở thuộc thành phố Đồng Hới sản xuất... 
- Đối với nhóm tiêu chí về văn hóa - xã hội - môi trường
Khoa học và công nghệ đã tập trung nghiên cứu bảo tồn các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, khôi phục, phát triển và bảo tồn các lễ hội truyền thống và nghiên cứu việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội và tín ngưỡng như: Nghiên cứu xây dựng từ điển điện tử phương ngữ Bru Vân Kiều- Việt; Vai trò nhà văn hóa thôn, bản, khu phố ở tỉnh Quảng Bình trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, thực trạng và giải pháp; Nghiên cứu sưu tầm truyền thuyết, huyền thoại gắn với  di tích  lịch sử  văn hóa ở tỉnh Quảng Bình... 

Góp phần thực hiện các tiêu chí về y tế, giáo dục, KH&CN đã có các nghiên cứu mang lại hiệu quả tích cực như: Nghiên cứu hội chứng chuyển hóa trên bệnh nhân tăng huyết áp tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới; Điều tra thực trạng bệnh sốt xuất huyết Dengue tại Quảng Bình và đề xuất các giải pháp phòng chống..

 - Đối với các nhóm tiêu chí còn lại
Khoa học và công nghệ cũng có những đóng góp gián tiếp vào thực hiện các nhóm tiêu chí của Chương trình như quy hoạch xây dựng nông thôn mới, hạ tầng kinh tế - xã hội và hệ thống chính trị. Các nghiên cứu khoa học đã góp phần vào việc xây dựng những luận cứ cho việc hoạch định chiến lược, chính sách, mục tiêu, các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cụ thể:
Thực trạng giải pháp tăng cường công tác giáo dục , chính trị , tư tưởng rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống cho đội ngũ đảng viên ở đảng bộ tỉnh Quảng Bình; Xây dựng và phát triển tổ chức Đảng , đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân ở tỉnh Quảng Bình, thực trạng và giải pháp; Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh ở Quảng Bình;...  

Nhìn chung, công tác hỗ trợ KH&CN trong việc xây dựng nông thôn mới được Sở KH&CN triển khai đã bước đầu mang lại hiệu quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả trong sản xuất, tăng thu nhập, phát triển kinh tế cho người dân các xã đang thực hiện xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Quảng Bình, góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2011-2015.

1.2.3. Một số khó khăn, tồn tại trong qua trình thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

- Tiến độ thực hiện vẫn còn chậm. Một số đồ án quy hoạch chất lượng còn thấp, chưa gắn kết vùng trong phát triển, chưa phát huy hiệu quả lợi thế, đặc thù của từng địa phương; công tác quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch lúng túng, đặc biệt là quy hoạch phát triển sản xuất. 

- Tư duy của người dân về phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá chưa mạnh; các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ ở nông thôn chậm đổi mới và hoạt động hiệu quả chưa cao. Kinh tế hộ vẫn là chủ yếu, mang nặng tính tự cung, tự cấp, khó tiếp cận với các chính sách hiện hành.

- Trong thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới, mới chỉ tập trung cao cho xây dựng cơ sở hạ tầng, chưa chú trọng đến các nội dung về phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, phát triển văn hóa, cải thiện môi trường. 
- Công tác đào tạo tập huấn vẫn chưa đáp ứng với yêu cầu thực tế. Nhiều xã cán bộ cốt cán vẫn chưa nắm đầy đủ các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới.

2. Nhu cầu thông tin khoa học và công nghệ

2.1. Thông tin KH&CN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội

Ngày nay, cách mạng KH&CN đang diễn ra với quy mô lớn, là nhân tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia. KH&CN đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp của xã hội thì thông tin KH&CN lại tạo nên những ưu thế về kinh tế và chính trị cho mỗi nước. Tiềm lực khoa học và kỹ thuật là điều kiện để nâng cao năng suất, hiệu quả của nền sản xuất xã hội thì thông tin KH&CN được coi là yếu tố rất quan trọng của tiềm lực khoa học kỹ thuật.

Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã xác định hoạt động tuyên truyền, phổ biến KH&CN là một trong 6 giải pháp chủ yếu để phát triển KH&CN Việt Nam: “Đẩy mạnh hoạt động truyền thông và tuyên truyền sâu rộng trong xã hội, đặc biệt là trong các doanh nghiệp về chủ trương, chính sách, pháp luật về KH&CN, về vai trò động lực then chốt của KH&CN đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nhằm nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị đối với hoạt động khoa học và công nghệ; tạo không khí thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; nâng cao tinh thần trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

2.2. Hoạt động thông tin KH&CN trong tỉnh Quảng Bình

Trong xu hướng tổng thể chung của cả nước, nhu cầu về thông tin nói chung và thông tin KH&CN nói riêng của người dân trong tỉnh Quảng Bình là rất lớn. Nhu cầu thông tin và thông tin KH&CN để phục vụ cho cuộc sống, cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, cho nhu cầu học tập... Đặc biệt là nhu cầu thông tin của người dân vùng nông thôn rất đa dạng, từ kỹ thuật nuôi trồng, thị trường đầu vào - đầu ra đến cách chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh… 

Để đáp ứng nhu cầu thông tin KH&CN cho người dân, trong những năm qua, hoạt động thông tin KH&CN đã được tỉnh Quảng Bình quan tâm nhiều và có những chuyển biến quan trọng, góp phần không nhỏ trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách và các quy định của pháp luật về KH&CN đến với nhân dân; phổ biến tri thức, nâng cao dân trí KH&CN; cung cấp thông tin KH&CN phục vụ quản lý nhà nước, phục vụ nghiên cứu, triển khai, phục vụ sản xuất và đời sống. Trong đó: 

Cùng với các hoạt động thông tin tuyên truyền của các sở ngành, các cơ quan thông tin đại chúng thì hoạt động thông tin KH&CN Quảng Bình được đẩy mạnh thông qua các hình thức thông tin tuyên truyền khá phong phú và đa dạng qua các kênh như: Thông tin KH&CN trên Báo Quảng Bình, Thông tin KH&CN trên Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, Trang thông tin điện tử (website) về hệ thống KH&CN địa phương, Bản tin chuyên đề KH&CN và đặc biệt là Tạp chí Thông tin KH&CN. Nội dung tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, trao đổi phổ biến kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, các cơ sở sản xuất kinh doanh, phản ánh những hoạt động nổi bật của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp áp dụng tiến bộ KH&CN phục vụ đời sống xã hội, phổ cập tri thức khoa học công nghệ cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn nhằm tạo điều kiện cho người dân biết ứng dụng những tiến bộ KH&CN vào phục vụ sản xuất và đời sống, xã hội.

Như vậy, hoạt động thông tin KH&CN tỉnh Quảng Bình đã tập trung tuyên truyền về những chủ trương, chính sách và hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh; phổ biến những kỹ thuật tiến bộ với nội dung phong phú, đa dạng trên tất cả các lĩnh vực, tập trung vào các hướng trọng tâm được giao. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động quản lý Nhà nước về KH&CN; các hoạt động nghiên cứu triển khai, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi và phổ biến tri thức KH&CN tập trung về các lĩnh vực trọng điểm nằm trong 04 chương trình mục tiêu của tỉnh đề ra. 
Chương 2
XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Mô hình thông tin KH&CN
- Xây dựng CSDL về thông tin KH&CN
Tổng hợp và số hóa toàn bộ các dữ liệu nghiên cứu, thu thập được theo các nguồn khác nhau như: Điều tra, thu thập, tài liệu, sách, internet, lưu trong máy tính.... bao gồm phim tư liệu, sách, tài liệu kỹ thuật.


- Xây dựng trang thông tin điện tử  (website)
Xây dựng trang thông tin điện tử (website) cung cấp, giới thiệu, trao đổi về các hoạt động của địa phương online trên mạng internet đến mọi đối tượng dùng tin trong và ngoài nước muốn quan tâm và tìm hiểu về các địa phương.

- Tích hợp xây dựng, hệ thống thông tin hiện đại
Thiết bị, công nghệ là khâu then chốt trong quá trình triển khai mô hình để khai thác có hiệu quả các sản phẩm thông tin KH&CN. Do vậy phải đầu tư trang thiết bị và chuyển giao công nghệ, đào tạo phương thức tổ chức, khai thác thông tin.
Hình: Mô hình thông tin khoa học và công nghệ
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2. Kết quả xây dựng mô hình thông tin KH&CN

2.1. Xây dựng bộ CSDL thông tin KH&CN

2.1.1. Bộ cơ sở dữ liệu thông tin KH&CN

Tổng hợp và số hóa toàn bộ hơn 30.000 tài liệu, sách khoa học kỹ thuật, 400 phim hướng dẫn kỹ thuật và danh sách hơn 1000 chuyên gia KH&CN. 


CSDL gồm những thông tin về các lĩnh vực:

· Giống cây trồng vật nuôi

· Kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc

· Kỹ thuật bảo quản, chế biến nông sản, thực phẩm sau thu hoạch

· Phòng chống dịch bệnh

· Thị trường tiêu thụ sản phẩm

· Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng

· Phát triển ngành, nghề truyền thống

· Hệ thống chính trị cơ sở

· Y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng

· Giáo dục và đào tạo

· Bảo vệ môi trường

· Công nghệ sinh học

· Các thông tin về văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao,…

· Thông tin về lịch sử nông nghiệp, nông thôn

· Thông tin về các chuyên gia khoa học, kỹ thuật

· Các phim khoa học, kỹ thuật nông nghiệp

· Phim hướng dẫn phòng và trị bệnh cây trồng, vật nuôi

Thông tin về các chuyên gia, tổ chức tư vấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ giúp nông dân có thể tra cứu, liên hệ để được hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ, thoả thuận hợp tác khi có nhu cầu.

Các tài liệu trên được thể hiện dưới dạng văn bản và phim.

2.1.2. Quy trình xây dựng bộ cơ sở dữ liệu

- Quy trình lưu chuyển dữ liệu trong quá trình xây dựng CSDL:
Sơ đồ: Quy trình lưu chuyển dữ liệu
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Các cơ sở dữ liệu này là các cơ sở dữ liệu toàn văn, được tạo lập trên cơ sở các công cụ và phương tiện số hoá hiện đại và hệ quản trị thư viện điện tử.

Để có thể có nguồn tin số hoá dạng tài liệu này cần có sự hợp tác chặt chẽ, đặt hàng với các nhà xuất bản, các tác giả để tạo nguồn tin số hoá.

Các tài liệu dạng multimedia như phim, video clip, sẽ được số hoá và tạo ra những cơ sở dữ liệu để phục vụ cho việc tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, công nghệ về nông nghiệp, nông thôn.

2.2. Xây dựng trang thông tin điện tử (website)

2.2.1. Tổng quan về trang thông tin điện tử (website)
Mục đích của trang thông tin điện tử website: Là nhằm cung cấp, giới thiệu, trao đổi về các hoạt động của địa phương online trên mạng internet đến mọi đối tượng dùng tin trong và ngoài nước. 

- Công nghệ sử dụng tiên tiến, độ bảo mật cao và đảm bảo tính thẩm mỹ, thân thiện với người truy cập.

* Những đặc điểm chính của website

· Hệ thống được xây dựng trên kiến trúc mở, cho phép điều chỉnh, triển khai các ứng dụng mới khi có điều kiện.

· Hệ thống cho phép truy cập từ các máy tram khác nhau, đồng thời xuất bản thông tin lên Internet phục vụ nhu cầu của người dân.

· Hệ thống có giao diện người dùng riêng, hệ thống quản trị riêng để chỉnh sữa, cập nhật thông tin.

· Hệ thống được xây dựng sử dụng công nghệ mã mở PHP, CSDL MySQL.

· Có giao diện thân thiện, thiết kế hài hoà.

· Sử dụng giao diện tiếng Việt với bộ mã tiếng Việt TCVN 6909:2001/ Unicode UTF-8.  

Chương trình, công cụ thực hiện và tối ưu hệ thống.

* Các phân hệ quản trị cơ bản

· Phân hệ quản trị tin tức

· Phân hệ quản trị văn bản 

· Phân hệ quản trị Block tiện ích

· Phân hệ quản trị hình ảnh

· Phân hệ quản trị video

· Phân hệ quản trị Menu

· Phân hệ quản trị liên hệ

· Phân hệ quản trị người dùng
* Mô hình triển khai hệ thống Website

Do đặc điểm của Website và hiện trạng cơ sở hạ tầng, các nhu cầu về bảo mật nên chọn phương án triển khai như sau:

· Máy chủ đặt tại một nhà cung cấp dịch vụ. Nơi này sẽ đảm bảo toàn bộ hạ tầng, đường truyền, các phương án bảo mật phần cứng.

· Toàn bộ các giao diện trang Website, dữ liệu và phần Quản trị nội dung thông tin đều đặt trên cùng một máy chủ.

· Các thao tác quản trị, cập nhật thông tin sẽ thực hiện từ các máy trạm  có kết nối internet. Các máy này kết nối với Website Server thông qua đường truyền ADSL hoặc các dạng đường truyền internet khác. 
* Kiến trúc hệ thống:

Website sử dụng mô hình kiến trúc client-server (user - admin). Kiến trúc này chứa server, một máy tính chia sẻ tài nguyên với client thông qua  mạng internet. 
Hình: Kiến trúc hệ thống website
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Kiến trúc Website được xây dựng theo mô hình 3 lớp:

· Lớp Hiển thị (Presentation): hiển thị thông tin chức năng, tương tác với người dùng.

· Lớp Xử lý (Bussiness logic):  Kết nối Cơ sở dữ liệu, chọn lọc các dữ liệu cần thiết, xử lý và cung cấp kết quả cho Lớp hiển thị. Thực hiện các thao tác thêm mới, cập nhật dữ liệu.
· Lớp Dữ liệu:  là nơi lưu trữ dữ liệu của toàn bộ hệ thống.
* Ngôn ngữ sử dụng để lập trình PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. 
PHP chạy trên môi trường Webserver và lưu trữ dữ liệu thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu nên PHP thường đi kèm với Apache, MySQL và hệ điều hành Linux (LAMP).

- Hoạt động của PHP
Khi người sử dụng gọi trang PHP, Web Server sẽ triệu gọi PHP Engine để thông dịch dịch trang PHP và trả kết quả cho người dùng như hình bên dưới.
Hình: Quy trình hoạt động của Ngôn ngữ PHP
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* Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, PhpMyAdmin

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

SQL (Structed Query Language) Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc: là ngôn ngữ theo chuẩn ANSI để định nghĩa và xử lý dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu quan hệ. Các phát biểu SQL dùng để truy tìm và cập nhật dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu.

- Công cụ phpMyAdmin

PhpMyAdmin là một công cụ nguồn mở miễn phí được viết bằng PHP dự định để xử lý quản trị của MySQL thông qua một trình duyệt web. Nó có thể thực hiện nhiều tác vụ như tạo, sửa đổi hoặc xóa bỏ cơ sở dữ liệu, bảng, các trường hoặc bản ghi; thực hiện báo cáo SQL; quản lý người dùng và cấp phép.

Các tính năng chính:

· Giao diện web

· Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL

· Nhập dữ liệu từ CSV và SQL

· Quản lý nhiều máy chủ

· Tạo PDF đồ họa của bố trí cơ sở dữ liệu

· Tìm kiếm tổng quan trong cơ sở dữ liệu.
· Giám sát các truy vấn (quy trình).
Hình: Công cụ quản lý CSDL MySQL phpMyAdmin
[image: image3.png]=
J———— ]
€ 3 % [@ cbotipminy
phpMyAdmin
D sel e

5 Databases | ] SOL (& Status

Genea stings

[T ——
S L
S 62tk 301
Sy S (o
‘Appearance Setings o) 2
G rigten
St U8 Uniae 8

Usors = Export S Import J* Setings | ¥ Moro

o

Web server

+ Apachar2222 (W) PHPIG 43

« Dutabase centversion lbmysal - myscind
501020111026 -
[T 1
s

« PHP oxtonsion mysc &

phpMyAdmin

« Vorsionnfmaton 35 1, atest state
wison 403

« Documertaion

«wia

- Omcin o






  : Danh sách các CSDL mặc định và đã tạo trong MySQL.


  : Các thông số về MySQL đang chạy.


  : Bao gồm các thẻ: Databases, SQL, Status, Users, Export, Import, Settings.

* Quy trình biên tập và cập nhật thông tin:

Mỗi đơn vị có thể có những quy trình biên tập và xuất bản thông tin khác nhau và phải qua các bước cơ bản: Tạo bản tin, duyệt tin, xuất bản đăng lên trang website. 

* Khả năng đáp ứng và mở rộng 

Website cung cấp thông tin theo chế độ 24 giờ và 7 ngày trong tuần. Thông tin luôn được cập nhật và phục vụ người dân mọi lúc mọi nơi.

2.3. Tích hợp, xây dựng hệ thống thông tin hiện đại

2.3.1. Trang thiết bị và công nghệ 

Tại mỗi điểm Thông tin KH&CN được trang bị: 01 máy tính; 01 máy in; 01 ổ Lưu trữ  dữ liệu; 01 bộ ổn áp; 01 UPS.

2.3.2. Các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị

	Tên trang thiết bị
	Đặc tính kỹ thuật
	Bảo hành

	Máy vi tính
	- Bộ xử lý: CPU Pentium Dual Core G3240(3.1GHz/3MB)

- Mainboar Asus H81, Ram 2GB DDR3 

- Ổ cứng lưu dữ liệu: 250 GB SATA  

- Bàn phím, chuột,  Vỏ (case) và  Nguồn, 

- Ổ quang DVD, Màn hình LCd 18.5 inch
	01 năm

	Máy in Laser Printer LBP 2900
	- Khổ giấy A4; Tốc độ in 12 trang/phút

- Độ phân giải 2400 x 600 dpi

- Cổng kết nối USB 2.0
	01 năm

	Ổn áp Lioa 1KVA
	- Điện áp vào: 150V ~ 250V  
	01 năm

	Bộ Tích điện 

UPS Santak 500 VA
	- Tính Năng: Khả năng lưu điện khi mất điện lưới

- Công Suất Lưu Điện: 500 VA/ 300 W

- Điện Áp Vào: 220V AC 
	01 năm

	Ổ lưu dữ liệu ADATA 1000 GB
	- Dung lượng: 1TB; - Giao tiếp: USB 3.0

- Tốc độ vòng quay: 5400 Rpm

- Tốc độ truyền dữ liệu: 90 MB/s

- Dùng cho: PC / Laptop / HD Player .. 
	01 năm


Với các yêu cầu trên, tất cả các thiết bị sẽ đáp ứng được cấu hình cũng như tốc độ để khai thác có hiệu quả mô hình thông tin KH&CN tốt nhất.

Chương 3
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CUNG CẤP 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Phương pháp đánh giá mô hình thông tin KH&CN

Đánh giá hiệu quả đề tài, dự án là một việc làm rất quan trọng và thiết thực trong hoạt động nghiên cứu KH&CN. Thông qua đánh giá để biết được đề tài, dự án đó đạt được những kết quả như thế nào, hiệu quả ứng dụng vào sản xuất và đời sống đến đâu, những mặt chưa đạt được để từ đó có những giải pháp để khắc phục và hoàn thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hơn.

Đối với đề tài thuộc lĩnh vực thông tin KH&CN, việc đánh giá hiệu quả ứng dụng, trước hết cần dựa trên tiêu chí, phương pháp đánh giá và những nhân tố khác để từ đó xác định được những hiệu quả mang lại cho xã hội. Nếu xem thông tin như một đầu vào cho quá trình ra quyết định của người sử dụng, từ đó ảnh hưởng tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thì có thể xảy ra các khả năng như sau:
- Thông tin tốt + quyết định đúng =>kết quả tốt.

- Thông tin tốt + quyết định sai / không quyết định được = >kết quả xấu.

- Thông tin sai =>quyết định sai / không quyết định được =>kết quả xấu.

Để đánh giá chất lượng và hiệu quả chất lượng thông tin, cần phải:

+ Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá.

+ Xây dựng bản khảo sát để tiến hành khảo sát.

+ Xây dựng mô hình tổng hợp các đánh giá.

+ Sử dụng kết quả đánh giá để rà soát hoạt động thông tin.

2. Đánh giá hiệu quả mô hình cung cấp thông tin KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Quảng Bình

2.1. Tình hình thực hiện đề tài

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình cung cấp thông tin KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình", do Trung tâm Tin học và Thông tin KH&CN tỉnh Quảng Bình thực hiện từ tháng 3/2014 đến tháng 8/2015, triển khai mô hình thông tin KH&CN cho 10 xã: xã Cao Quảng, xã Văn Hóa – huyện Tuyên Hóa; xã Trung Hóa – huyện Minh Hóa; xã Cảnh Dương – huyện Quảng Trạch; xã Quảng Hòa – thị xã Ba Đồn; xã Đại Trạch – huyện Bố Trạch; xã Vĩnh Ninh, xã Xuân Ninh - huyện Quảng Ninh; xã Liên Thủy – huyện Lệ Thủy; xã Thuận Đức – thành phố Đồng Hới.
Nội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm:

- Khảo sát tình hình thực hiện cung cấp thông tin KH&CN, cơ sở vật chất và quá trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

- Xây dựng bộ CSDL thông tin KH&CN.

- Xây dựng trang thông tin điện tử website. 

- Tích hợp, xây dựng hệ thống thông tin hiện đại.

- Đào tạo và chuyển giao mô hình tích hợp công nghệ thông tin.

Qua gần 2 năm thực hiện, đề tài đã đạt được các mục tiêu đề ra. Để có cơ sở khoa học nhằm đúc rút kết quả đã đạt được, đánh giá hiệu quả và những ưu - khuyết điểm về nội dung, phương thức tổ chức, quản lý và vận hành các điểm cung cấp thông tin KH&CN,  trong quá trình triển khai đề tài, một cuộc nghiên cứu đánh giá hiệu quả của đề tài đã được các cán bộ Trung tâm Tin học và Thông tin KH&CN tiến hành. Mục tiêu của cuộc đánh giá bao gồm: Điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng cung cấp và nhu cầu thông tin KH&CN phục vụ phát triển sản xuất và đời sống của nhân dân tại 10 điểm triển khai mô hình cung cấp thông tin KH&CN. 

2.2. Vai trò của cán bộ xã phụ trách hệ thống thông tin

Với các chức năng của mô hình thông tin KH&CN, bộ CSDL thông tin KH&CN, người cán bộ phụ trách có vai trò giúp người dùng tin truy cập, khai thác và cung cấp cho bạn đọc những tài liệu và nguồn lực thông tin tốt nhất.

Vì vậy, cán bộ phụ trách quản lý mô hình phải là người có nhiệt huyết, am hiểu nghiệp vụ, chuyên môn về nguồn cơ sở dữ liệu KH&CN, có kỹ năng về công nghệ thông tin...

Nhiệm vụ của cán bộ phục trách quản lý mô hình là người lựa chọn các nguồn thông tin thích hợp, cung cấp truy cập tới các nguồn thông tin đó, hướng dẫn và hỗ trợ người dùng tin trong việc hiểu các nguồn thông tin, bảo quản cả phương tiện và thông tin chứa đựng trong đó. Cùng với sự quan tâm chỉ đạo của tổ chức cơ quan thì vai trò của cán bộ phục trách quản lý mô hình là rất quan trọng, là nhân tố quyết định cho sự thành công của mô hình.

2.3. Kết quả triển khai và hiệu quả ứng dụng mô hình thông tin KH&CN

2.3.1. Về trang thiết bị và công nghệ

- Về trang thiết bị: Đề tài đã cung cấp trang thiết bị cơ bản cho 10 xã chọn xây dựng mô hình gồm: 01 bộ máy tính, 01 máy in, 01 bộ ổn áp; 01 USP; 01 ổ lưu trữ dữ liệu.


Máy tính được kết nối internet để cập nhật thông tin trực tuyến, phục vụ nhu cầu nhân dân trong quá trình sản xuất, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn một cách nhanh chóng, chính xác.

2.3.2. Về xây dựng trang thông tin điện tử (website)

Đã xây dựng 10 trang thông tin điện tử (website) liên kết tại Trung tâm Tin học và Thông tin KH&CN, với nguồn thông tin khá phong phú và việc cập nhật thông tin khá thường xuyên ở tất cả các cấp độ (Trung tâm và xã). Những trang website đang chạy online trên mạng internet có địa chỉ tên miền lần lượt là:


http://lienthuy.quangbinh.gov.vn


http://vinhninh.quangbinh.gov.vn


http://xuanninh.quangbinh.gov.vn


http://thuanduc.quangbinh.gov.vn


http://daitrach.quangbinh.gov.vn


http://quanghoa.quangbinh.gov.vn


http://canhduong.quangbinh.gov.vn


http://vanhoa.quangbinh.gov.vn


http://caoquang.quangbinh.gov.vn


http://trunghoa.quangbinh.gov.vn

Nội dung của website bao gồm thông tin KH&CN, thông tin về xã (chủ yếu giới thiệu về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội, tiềm năng về mọi lĩnh vực, đặc thù sản xuất, ngành nghề, cây trồng, vật nuôi, đặc sản nổi trội của địa phương...), tin tức KH&CN và liên kết với các website khác. Thông qua website các thông tin kinh tế - xã hội, giá cả thị trường, thời tiết dịch bệnh, kinh nghiệm và ứng dụng trong sản xuất và đời sống được cập nhật thường xuyên, giúp bà con nông dân nắm thông tin để chủ động trong việc phòng ngừa dịch bệnh, phát triển cây trồng - vật nuôi, thay đổi lối canh tác theo hướng áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để tăng năng suất, đạt chất lượng.

Có thể nói, việc xây dựng trang thông tin điện tử (website) đã mang lại nhiều lợi ích cho chính quyền địa phương. Trong đó: cung cấp, giới thiệu, trao đổi về các hoạt động của địa phương online trên mạng internet đến mọi đối tượng dùng tin trong và ngoài nước muốn quan tâm và tìm hiểu về các địa phương, nhằm góp phần thúc đẩy sự phát kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao dân trí và là công cụ, phương tiện phục vụ công tác thông tin đối ngoại về kinh tế và hội nhập phục vụ xây dựng quê hương. 

2.3.3. Về xây dựng bộ CSDL thông tin KH&CN

Trung tâm Tin học và Thông tin KH&CN đã tích hợp hơn 30.000 tài liệu thông tin KH&CN, 400 phim KH&CN, 1000 địa chỉ về tổ chức và chuyên gia tư vấn, kho tư liệu bao gồm sách, báo, tạp chí, tài liệu chuyên đề,... trong máy vi tính và trên ổ lưu trữ dữ liệu.

2.3.4. Về tập huấn kỹ năng công nghệ thông tin 
Tại mỗi điểm thông tin KH&CN, Ban chủ nhiệm đề tài đã tổ chức khoá tập huấn kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin cho các cán bộ của xã là cán bộ kỹ thuật, cán bộ khuyến nông, khuyến lâm... Trong đó trọng tâm là hướng dẫn chuyển giao công nghệ, cài đặt, khai thác sử dụng bộ cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ. Kỹ năng khai thác thông tin, thu thập, xử lý, biên tập thông tin, sử dụng các thiết bị truyền tin, soạn thảo văn bản, quản trị dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, quản trị chuyên trang thông tin điện tử của xã,…

Qua lớp tập huấn đã giúp cán bộ chuyên trách đi sâu và thuần thục hơn các kỹ năng làm chủ máy tính và nhất là khai thác thông tin KH&CN, nhân rộng các sản phẩm thông tin phục vụ thiết thực cho nhu cầu cư dân tại địa phương. Quản trị chuyên trang thông tin điện tử website. Tổ chức kho tư liệu, thu thập và tư liệu hoá nguồn tin, phổ biến tiến bộ KH&CN trên địa bàn. 

2.3.5. Địa điểm và đơn vị quản lý 

Các điểm cung cấp thông tin KH&CN đều được đặt tại Văn phòng UBND của mỗi xã, đây là nơi trung tâm của xã, thuận tiện giao thông, nơi tương đối thuận tiện cho người dân lui tới, nên điểm cung cấp thông tin KH&CN này hoạt động khá hiệu quả. Điểm cung cấp thông tin KH&CN của các xã được đặt dưới sự quản lý, điều hành trực tiếp của Ủy ban nhân dân xã do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch xã làm Trưởng ban, dưới Trưởng ban có đội ngũ quản trị mô hình. 

2.3.6. Nhu cầu thông tin và mức độ đáp ứng 

Nhu cầu thông tin của người dân rất đa dạng. Trong đó, thông tin về trồng trọt, giá cả thị trường, y tế và giáo dục là những thông tin có nhu cầu cao nhất và phổ biến nhất ở tất cả các xã khảo sát. Kế tiếp là thông tin về chăn nuôi, môi trường, thuỷ sản. Ngoài ra, văn hoá xã hội và chính sách pháp luật cũng là những thông tin mà người dân cần để phục vụ cho nhu cầu đời sống hằng ngày của họ tại cộng đồng. 

Chất lượng thông tin được đánh giá tất cả các tiêu chí về độ chính xác, kịp thời, phù hợp, trọn vẹn, tin cậy, thời sự, súc tích, dễ hiểu đều ở mức khá cao. Điều nầy cho thấy, chất lượng thông tin cung cấp là khá tốt. 

Hình thức chuyển tải thông tin chung tại 10 xã phổ biến và khá hiệu quả là loa, khuyến nông. Internet đã bắt đầu đi vào cuộc sống và trở nên ngày càng thu hút sự quan tâm của người dân.

2.4. Khả năng ứng dụng và chuyển giao
2.4.1. Khả năng về thị trường

- Các địa phương trong tỉnh có nhu cầu tiếp cận thông tin tiến bộ KH&CN.

- Áp dụng cho các tỉnh, địa phương khác có nhu cầu muốn xây dựng mô hình ở địa phương mình.

2.4.2. Phương thức chuyển giao

- Sản phẩm này được chuyển giao công nghệ và hướng dẫn tập huấn quản trị, khai thác và sử dụng hệ thống cung cấp thông tin KH&CN cho cán bộ, nhân dân các địa phương trước khi đưa vào ứng dụng thực tế.

- Tổ chức các hội thảo và hội nghị công bố kết quả nghiên cứu, giới thiệu trên các phương tiện thông tin như: Báo, tạp chí, truyền hình, internet... để quảng bá thông tin về kết quả đề tài đạt được. 

2.5. Tác động và lợi ích mang lại
2.5.1. Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan

- Kết quả nghiên cứu đề tài cung cấp lượng thông tin đầy đủ, chính xác và cập nhật tiến bộ KH&CN. 
- Đề tài sẽ góp phần khẳng định khả năng ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin, truyền thông vào trong đời sống và xã hội.

2.5.2. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

- Kết quả nghiên cứu đề tài giúp cho cán bộ nâng cao trình độ chuyên môn. Tạo lập được một mô hình thông tin khoa học, hiện đại đáp ứng được nhu cầu thông tin của mọi người. Xây dựng và lưu trữ hợp lý một bộ CSDL KH&CN quan trọng.

 - Các đơn vị ứng dụng có cơ hội được tiếp cận nguồn thông tin mới, hiện đại nhờ Công nghệ thông tin và truyền thông. Từ đó thông tin được cập nhật nhanh chóng giúp cho người dân áp dụng vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng đem lại hiệu quả kinh tế cao.

2.5.3. Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

- Đề tài nghiên cứu thành công sẽ có tác động to lớn đến kinh tế - xã hội của địa phương áp dụng. Góp phần xây dựng thành công mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Đảng và Nhà nước đề ra.

- Xây dựng mới và chuyển giao các sản phẩm, dịch vụ thông tin có khả năng phục vụ cơ sở, đánh giá bước đầu hiệu quả của các sản phẩm, dịch vụ thông tin  này. 

- Tri thức KH&CN được phổ biến trực tiếp đến cơ sở.

- Cư dân nông thôn, miền núi được tiếp cận với CNTT hiện đại, tự tin, tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Thông tin được sử dụng để sáng tạo ra của cải và phúc lợi.

- Chuyên trang thông tin điện tử giúp giới thiệu về tiềm năng, sản phẩm của mình với cộng đồng khác trong và ngoài nước.

- Phát huy vai trò, tác dụng của thông tin KH&CN trong việc nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của cư dân sinh sống và làm việc tại làng xã, trước hết là ở các địa bàn được chọn. 

- Cung cấp một lượng lớn thông tin cho nhân dân, tiết kiệm kinh phí mua thông tin hoặc khai thác trên các nguồn khác nhau nhưng không được kịp thời, gây tốn kém trong quá trình đi lại để tiếp cận thông tin.

2.6. Đánh giá chung 

+ Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền các cấp, đặc biệt là chính quyền cơ sở (cấp xã) đánh giá rất cao sự hữu ích và triển vọng của việc xây dựng mô hình cung cấp thông tin KH&CN phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

+ Đội ngũ cán bộ phục vụ công tác chuyển tải thông tin tại các xã sau khi tập huấn, chuyển giao đã năm bắt và vận dụng  khá rõ nét, hiện có thể đảm đương tốt vai trò quản lý, truy cập và cung cấp thông tin cho người dân. 

+ Người dân đã có nhận thức tốt về vai trò của thông tin qua mạng và thông tin số hoá. Đây là tiền đề cơ bản và là cơ sở cho việc tăng cường tiếp nhận thông tin của người dân. 

+ Mặc dù các mô hình mới được triển khai thử nghiệm trong thời gian rất ngắn, nhưng đã chứng tỏ vai trò tích cực trong việc hỗ trợ cung cấp thông tin ứng dụng vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế của địa phương, góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới. 

+ Trong quá trình tổ chức thực hiện mô hình, tùy vào thực tiễn của mỗi xã để đặt địa điểm cung cấp thông tin thích hợp nhất nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận và khai thác thông tin KH&CN.
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